
1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm học phần (SV yêu cầu) 
 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1. 21020064 Nguyễn Thành Đạt 11/08/2003 K66CD Vật lý đại cương 1 EPN1095 6 0 0 0 7,0 5,5 6,1 
tính thiếu điểm 
trắc nghiệm 

2. 19021325 Nguyễn Hải Lưu 31/05/2001 K64TCLC Xác suất thống kê MAT1101 20 10 6,5 7,9 10 7,0 8,2 chấm thiếu điểm 

3. 21021309 
Trương Huy 
Hoàng 

07/10/2003 K66MCLC3 Đại số MAT1093 22 7,5 0 3,0 7,5 6,0 6,6 chấm thiếu bài 

4. 21021215 Mai Phương Nam 02/02/2001 K66XD2 Giải tích 1 MAT1041 12 10 3,8 6,3 10 8,3 9,0 chấm sót bài 

5. 20020730 
Dương Hữu 
Trường 

10/10/2002 K65K 
Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 

PEC1008 3 8,3 0 3,3 8,3 7,5 7,8 nhập sai điểm 

6. 20021142 Lê Văn Hưng 01/09/2002 K65MCLC3 Cơ sở kỹ thuật điện EMA2026 21 9,0 0 3,6 9,0 7,5 8,1 
chấm bổ sung 
bài cuối kì 

7. 20020054 Trịnh Ngọc Huỳnh 05/04/2002 K65CCLC 
Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 

PEC1008 3 7,8 6,0 6,7 9,0 6,0 7,2 nhập sai điểm 

8. 19020707 Trần Duy Hưng 10/07/2001 K64V Vật lý phân tử EPN2050 1 0 0 0 7,0 7,0 7,0 chấm sót bài 

9. 21020810 Nguyễn Đức Duy 18/04/2003 K66AG Giải tích 1 MAT1041 3 3,8 2,5 3,0 3,8 3,0 3,3 
chấm bổ sung 
bài cuối kì 

10. 21020419 Phạm Tú Uyên 04/08/2003 K66CB 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

INT1007 14 6,6 6,6 6,6 6,6 7,6 7,2 chấm thiếu điểm 

11. 19021423 Nguyễn Sỹ Đại 29/08/2001 K64ĐACLC1 Kiến trúc máy tính ELT3047E 20 5,0 7,8 6,7 6,5 7,8 7,3 chấm thiếu điểm 

12. 20020131 
Khuất Nguyên 
Cương 

26/01/2002 K65CACLC1 Cơ sở dữ liệu INT2211 20 5,0 7,8 6,7 6,5 7,8 7,3 chấm thiếu điểm 

13. 19020513 Nguyễn Văn Đại 31/10/2001 K64K2 Xử lý tín hiệu số ELT3144 2 6,7 2,5 4,2 6,7 6,9 6,8 chấm thiếu điểm 

14. 19020544 Nguyễn Hữu Hiếu 11/06/2001 K64K2 Xử lý tín hiệu số ELT3144 2 10 2,6 5,6 10 7,2 8,3 chấm thiếu điểm 

15. 21021201 
Nguyễn Nam 
Khánh 

08/10/2003 K66XD2 Giải tích 1 MAT1041 12 6,5 4,0 5,0 6,5 6,0 6,2 chấm sót bài 

16. 21020044 Trần Hữu Đức 27/06/2003 K66NCLC 
Giới thiệu về Công nghệ 
thông tin 

INT1007 24 0 0 0 3,3 5,0 4,3 nhập nhầm điểm 

17. 18020427 
Nguyễn Hoàng 
Giang 

13/01/2000 K63H1 
Động lực học - môi trường 
không khí và đồ án 

EMA3092 1 7,5 2,5 4,5 7,5 3,5 5,1 chấm thiếu điểm 

18. 18020284 Phùng Quang Đạt 16/02/2000 K63H2 
Động lực học - môi trường 
không khí và đồ án 

EMA3092 2 7,5 3,0 4,8 7,5 4,0 5,4 chấm thiếu điểm 

19. 19020981 Nguyễn Thị Thảo 14/10/2001 K64XD Địa chất công trình CTE3006 2 5,2 8,0 6,9 5,8 8,0 7,1 chấm thiếu điểm 

 
Danh sách gồm 19 sinh viên./. 
 

 


